
 

 

Mẫu tham khảo 

(Lưu ý:  

- Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu 

ý này khi thông qua Điều lệ. 

- Doanh nghiệp căn cứ vào mô hình tổ chức công ty mà chọn Điều lệ 1 hoặc 

Điều lệ 2 tương ứng. 

- Nội dung chủ yếu Điều lệ thành lập công ty, công ty tham khảo tại Điều 24 

Luật Doanh nghiệp năm 2020) 

 

(ĐIỀU LỆ 1:  

CÔNG TY THEO MÔ HÌNH LÀ CHỦ TỊCH CÔNG TY) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

 

 ĐIỀU LỆ   

CÔNG TY TNHH (MỘT THÀNH VIÊN) … … … 

 

Tên tổ chức: … … … 

Mã số doanh nghiệp: … … … 

Ngày cấp: … …  … Cơ quan cấp: … … … 

Công ty (Tên tổ chức) ….. là Chủ sở hữu của Công ty TNHH …. đồng ý ký 

tên và chấp thuận thành lập Công ty TNHH …. với Điều lệ được thông qua theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14  được Quốc Hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, gồm các điều, 

khoản của Điều lệ này như sau: 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tư cách pháp nhân, phạm vi trách nhiệm, thời hạn hoạt động 

1. Công ty là một pháp nhân độc lập và có tư cách pháp nhân theo Luật pháp 

Việt Nam. Tất cả hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt 



Nam và theo các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ 

này và bất kỳ giấy phép hoặc cấp phép của Cơ quan Nhà nước, cần thiết cho 

hoạt động kinh doanh của Công ty.  

2. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 

của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

3. Thời hạn hoạt động của công ty là: … năm kể từ ngày được cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty có thể chấm 

dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết 

định của Chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 2. Tên Doanh nghiệp 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ... ... ... 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ... ... ... 

Tên công ty viết tắt (nếu có): ... ... ... 

 

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện 

Địa chỉ trụ sở chính:... ... ... 

Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ... ... ... 

Địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có): ... ... ... 

 

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành chính 

1    

2    

 

Điều 5. Người đại diện theo pháp luật 

 TRƯỜNG HỢP CÓ 01 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người là người đại 

diện theo pháp luật, chức danh: … … (chọn 01 trong 03 chức danh: Chủ tịch 

công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) 

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: … … … Giới tính: … … … 

Sinh ngày: … …  Dân tộc: … …  Quốc tịch: … … 

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/… 

Số giấy tờ pháp lý: … …  Ngày cấp: … … Nơi cấp: … … 



Địa chỉ thường trú: … … … 

Địa chỉ liên lạc: … …  

2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:  

(- Đối với chức danh Chủ tịch công ty thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người 

đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 8, 10 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 11 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Tổng Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người 

đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 11 Điều lệ công ty. 

 

TRƯỜNG HỢP CÓ HƠN 01 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có … người là người đại 

diện theo pháp luật.  

2. Người đại diện theo pháp luật: 

a) Họ và tên người đại diện theo pháp luật thứ 1: … …  Giới tính: … …  

Chức danh: (chọn 01 trong 03 chức danh: Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc 

hoặc Tổng Giám đốc) 

Sinh ngày: … …  Dân tộc: … …  Quốc tịch: … … 

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/… 

Số giấy tờ pháp lý: … …  Ngày cấp: … … Nơi cấp: … … 

Địa chỉ thường trú: … … … 

Địa chỉ liên lạc: … …  

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:  

(- Đối với chức danh Chủ tịch công ty thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người 

đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 8, 10 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 11 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Tổng Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người 

đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 11 Điều lệ công ty. 

 

b) Họ và tên người đại diện theo pháp luật thứ 2: … … Giới tính: … …  

Chức danh: … … 

Sinh ngày: … …  Dân tộc: … …  Quốc tịch: … … 



Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/… 

Số giấy tờ pháp lý: … …  Ngày cấp: … … Nơi cấp: … … 

Địa chỉ thường trú: … … … 

Địa chỉ liên lạc: … …  

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: (công ty phải quy định 

cụ thể quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật) 

 

3. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; 

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ 

và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp 

để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp 

mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 3 

Điều này. 

 

Chương II 

VỐN VÀ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY 

 

Điều 6. Vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty 

1. Vốn điều lệ của công ty là: ... ... ... đồng (Ghi bằng chữ: ... ... ... đồng), 

trong đó bao gồm: 

- Tiền Việt Nam:  ... ... ...  đồng (Ghi bằng chữ: ... ... ...  đồng) 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ... ... ...  

- Vàng: … … … 

- Tài sản khác:  ... ... ...  

2. Thông tin về chủ sở hữu công ty: 

Tên tổ chức : ... ... ...             

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ... ... ... 

Ngày cấp: ... ...  ... Cơ quan cấp: ... ...  ... 



Địa chỉ trụ sở chính: … … … 

Người đại diện theo pháp luật: … … … 

Chức danh: … … … 

Điều 7. Góp vốn thành lập công ty 

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký 

thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp 

và ghi trong Điều lệ công ty. 

2. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã 

cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận 

chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển 

quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và 

nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết. 

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 

Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số 

vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể tù ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 

Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp 

đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian 

trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại 

khoản này. 

4. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với 

các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, 

không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. 

- Quyền của chủ sở hữu công ty. 

1. Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

2. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của 

công ty; 

3. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty; 

4. Quyết định dự án đầu tư phát triển; 

5. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

6. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá 

trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty 

(nếu có); 

7. Thông qua báo cáo tài chính của công ty; 



8. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành 

trái phiếu; 

9. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; 

10. Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty; 

11. Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế 

và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; 

12. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; 

13. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải 

thể hoặc phá sản; 

14. Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty 

(nếu có). 

- Nghĩa vụ của Chủ sở hữu 

1. Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty. 

2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 

3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của 

công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia 

đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc). 

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp 

luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, 

giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty. 

5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút 

một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác 

thì chủ sở hữu công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh 

toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

7. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty 

(nếu có). 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY 

 



Điều 9. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu 

được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình gồm có: Chủ tịch công ty, 

Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc). 

 

Điều 10. Chủ tịch công ty 

1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân 

danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; 

nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa 

vụ của Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc); chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ 

sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của 

Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện 

theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

3. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ 

sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt. 

 

Điều 11. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) 

1. Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) với 

nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của 

công ty. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch công 

ty có thể kiêm Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc). 

2. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty; 

b) Quyết, định các vấn đề liên quan đẹn hoạt động kinh doanh hằng ngày của 

côngty; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty; 

e) Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch công ty; 

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; 

h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Chủ tịch công ty; 

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 



k) Tuyển dụng lao động; . 

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao 

động. 

3. Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công 

ty. 

 

Điều 12. Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của người quản lý 

công ty và Kiểm toán viên 

1. Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. 
 

2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được 

thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 
 

3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của kiểm soát viên có thể do chủ sở 

hữu công ty chi trả trực tiếp theo quy định. 

 

Điều 13. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Các tranh chấp nội bộ giữa Công ty liên quan đến thành lập, hoạt động, 

giải thể Công ty trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng, hoà 

giải.  

2. Trường hợp giải quyết tranh chấp nội bộ theo phương thức thương lượng, 

hòa giải không đạt được kết quả thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh 

chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. 

 

Chương IV 

NĂM TÀI CHÍNH,  PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 14. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 (một) hàng 

năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12.  



Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

 

Điều 15. Phân phối lợi nhuận, lập quỹ, Nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh 

doanh 

1. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính 

khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh 

toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả công ty lập 

các loại quỹ theo quy định của pháp luật 

2. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp quyết toán năm tài chính bị lỗ, Chủ sở hữu công ty được quyết 

định theo các hướng sau: 

 a) Trích quỹ dự trữ để bù; 

 b) Chuyển sang năm sau để trừ vào lợi nhuận của năm tài chính sau trước 

khi phân phối lợi nhuận. 

 

Chương V 

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ 

 

Điều 16. Thành lập, tổ chức lại 

Công ty được thành lập sau khi Bản điều lệ này được Chủ sở hữu thông qua 

và được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

Mọi phí tổn liên hệ đến việc thành  lập công ty đều được ghi vào mục chi phí 

của công ty và được tính hoàn giảm vào chi phí của năm tài chính đầu tiên đầu 

tiên. 

Việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển 

đổi loại hình doanh nghiệp) công ty thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 

Điều 17. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp 

1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quyết định gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty. 



c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác. 

2. Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh 

chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh 

nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ của doanh nghiệp. 

 

Điều 18. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản và giải thể doanh nghiệp 

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 của Điều lệ này được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, 

quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

b) Lý do giải thể; 

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh 

nghiệp; 

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; 

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty; 

2. Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp; 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể 

phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động 

trong doanh nghiệp. Quyết định giải thể phải được đăng trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, 

chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp còn 

nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể và 

phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có 

liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời 

hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải 

quyết khiếu nại của chủ nợ; 

4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau 

đây: 

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người 

lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

b) Nợ thuế; 

c) Các khoản nợ khác; 



5. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần 

còn lại thuộc về chủ sở hữu; 

6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh 

nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. 

 

Chương VI 

HIỆU LỰC THỰC HIỆN 

 

Điều 19. Hiệu lực của Điều lệ 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 

Điều 20.  Thể thức sửa đổi, bổ sung các điều, khoản của Điều lệ 

1. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong 

Bản Điều lệ này sẽ do Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan 

khác điều chỉnh. 

2. Khi muốn bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ này, Chủ Sở hữu công ty sẽ 

xem xét, quyết định theo tình hình thực tế. 

 

Điều 21. Điều khoản cuối cùng 

1. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong 

Bản Điều lệ này sẽ do Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan 

khác điều chỉnh.  

2. Trong trường hợp điều lệ này có điều khoản trái pháp luật hoặc dẫn đến 

việc thi hành trái pháp luật, thì điều khoản đó không được thi hành và sẽ được 

Chủ sở hữu công ty xem xét sửa đổi. 

3. Khi muốn sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ này, chủ sở hữu công ty 

sẽ quyết định. 

Bản điều lệ này đã được chủ sở hữu công ty  xem xét từng chương, từng điều 

và ký tên. 

Bản điều lệ này gồm  6 chương  21 điều, được lập thành 03 bản có giá trị như 

nhau: 01 bản đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh, 01 bản lưu trữ tại trụ sở 

công ty,  chủ sở hữu giữ 01 bản. 

Mọi sự sao chép, trích lục phải được ký xác nhận của chủ sở hữu công ty. 

 Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày       tháng     năm    

Họ, tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu công ty 



 

  

 





 

 

 

(ĐIỀU LỆ 2:  

CÔNG TY THEO MÔ HÌNH LÀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 –––––––––––––––––––––––  

 

ĐIỀU LỆ   

CÔNG TY TNHH (MỘT THÀNH VIÊN) ………………………. 

 

Tên tổ chức: … … … 

Mã số doanh nghiệp: … … … 

Ngày cấp: … …  … Cơ quan cấp: … … … 

Công ty (Tên tổ chức) ….. là Chủ sở hữu của Công ty TNHH …. đồng ý ký 

tên và chấp thuận thành lập Công ty TNHH …. với Điều lệ được thông qua theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14  được Quốc Hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, gồm các điều, 

khoản của Điều lệ này như sau: 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tư cách pháp nhân, phạm vi trách nhiệm, thời hạn hoạt động 

1. Công ty là một pháp nhân độc lập và có tư cách pháp nhân theo Luật pháp 

Việt Nam. Tất cả hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt 

Nam và theo các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ 

này và bất kỳ giấy phép hoặc cấp phép của Cơ quan Nhà nước, cần thiết cho 

hoạt động kinh doanh của Công ty.  

2. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác 

của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. 

3. Thời hạn hoạt động của công ty là: … năm kể từ ngày được cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty có thể chấm 

dứt hoạt động trước thời hạn hoặc kéo dài thêm thời gian hoạt động theo quyết 

định của Chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. 

 



Điều 2. Tên Doanh nghiệp 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ... ... ... 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ... ... ... 

Tên công ty viết tắt (nếu có): ... ... ... 

 

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện 

Địa chỉ trụ sở chính:... ... ... 

Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ... ... ... 

Địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có): ... ... ... 

 

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành chính 

1    

2    

 

Điều 5. Người đại diện theo pháp luật 

TRƯỜNG HỢP CÓ 01 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người là người đại 

diện theo pháp luật, chức danh: … … (chọn 01 trong 03 chức danh: Chủ tịch 

Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) 

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: … … … Giới tính: … … … 

Sinh ngày: … …  Dân tộc: … …  Quốc tịch: … … 

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/… 

Số giấy tờ pháp lý: … …  Ngày cấp: … … Nơi cấp: … … 

Địa chỉ thường trú: … … … 

Địa chỉ liên lạc: … …  

2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:  

(- Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên thì ghi) Quyền và nghĩa 

vụ của người đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 11 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 12 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Tổng Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người 

đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 12 Điều lệ công ty. 

 



TRƯỜNG HỢP CÓ HƠN 01 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có … người là người đại 

diện theo pháp luật.  

2. Người đại diện theo pháp luật: 

a) Họ và tên người đại diện theo pháp luật thứ 1: … …  Giới tính: … …  

Chức danh: (chọn 01 trong 03 chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) 

Sinh ngày: … …  Dân tộc: … …  Quốc tịch: … … 

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/… 

Số giấy tờ pháp lý: … …  Ngày cấp: … … Nơi cấp: … … 

Địa chỉ thường trú: … … … 

Địa chỉ liên lạc: … …  

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:  

(- Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên thì ghi) Quyền và nghĩa 

vụ của người đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 11 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 12 Điều lệ công ty. 

(-Đối với chức danh Tổng Giám đốc thì ghi) Quyền và nghĩa vụ của người 

đại diện theo pháp luật quy định cụ thể tại Điều 12 Điều lệ công ty. 

 

b) Họ và tên người đại diện theo pháp luật thứ 2: … … Giới tính: … …  

Chức danh: … … 

Sinh ngày: … …  Dân tộc: … …  Quốc tịch: … … 

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/… 

Số giấy tờ pháp lý: … …  Ngày cấp: … … Nơi cấp: … … 

Địa chỉ thường trú: … … … 

Địa chỉ liên lạc: … …  

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: (công ty phải quy định 

cụ thể quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật) 

 

3. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: 



a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; 

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ 

và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp 

để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp 

mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 3 

Điều này. 

Chương II 

VỐN VÀ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY 

 

Điều 6. Vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty 

1. Vốn điều lệ của công ty là: ... ... ... đồng (Ghi bằng chữ: ... ... ... đồng), 

trong đó bao gồm: 

- Tiền Việt Nam:  ... ... ...  đồng (Ghi bằng chữ: ... ... ...  đồng) 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ... ... ...  

- Vàng: … … … 

- Tài sản khác:  ... ... ...  

2. Thông tin về chủ sở hữu công ty: 

Tên tổ chức : ... ... ...             

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập: ... ... ... 

Ngày cấp: ... ...  ... Cơ quan cấp: ... ...  ... 

Địa chỉ trụ sở chính: … … … 

Người đại diện theo pháp luật: … … … 

Chức danh: … … … 

Điều 7. Góp vốn thành lập công ty 

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký 

thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp 

và ghi trong Điều lệ công ty. 

2. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã 

cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận 

chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển 



quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và 

nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết. 

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 

Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số 

vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể tù ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 

Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp 

đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian 

trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại 

khoản này. 

4. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với 

các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, 

không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này. 

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. 

- Quyền của chủ sở hữu công ty. 

1. Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

2. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của 

công ty; 

3. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty; 

4. Quyết định dự án đầu tư phát triển; 

5. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

6. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá 

trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty 

(nếu có); 

7. Thông qua báo cáo tài chính của công ty; 

8. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành 

trái phiếu; 

9. Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; 

10. Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty; 

11. Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế 

và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty; 

12. Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; 

13. Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải 

thể hoặc phá sản; 

14. Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty 

(nếu có). 



- Nghĩa vụ của Chủ sở hữu 

1. Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty. 

2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 

3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của 

công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia 

đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc). 

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp 

luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, 

giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty. 

5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút 

một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác 

thì chủ sở hữu công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 

6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh 

toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

7. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty 

(nếu có). 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY 

 

Điều 9. Cơ cấu tổ chức quản lý 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được 

tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình gồm có: Hội đồng thành viên, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc. 

 

 Điều 10. Hội đồng thành viên 

1. Hội đồng thành viên có … thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do 

chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội 

đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 



2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên được thực 

hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu hoặc do các thành viên Hội 

đồng thành viên bầu theo nguyên tắc đa số. Nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của 

Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 11 Điều lệ và quy 

định khác có liên quan của Luật Doanh nghiệp. 

4. Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo 

quy định tại Điều 57 của Luật Doanh nghiệp. 

5. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba 

tổng số thành viên Hội đồng thành viên dự họp. Mỗi thành viên Hội đồng thành 

viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể 

thông qua nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

6. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có 

trên 50% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu trên 

50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, 

tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công 

ty phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự 

họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành. Nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ 

ngày ghi tại nghị quyết, quyết định đó. 

7. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng thành 

viên áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật Doanh nghiệp. 

 

Điều 11.  Chủ tịch Hội đồng thành viên 

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng 

thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để 

lấy ý kiến các thành viên; 

c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ 

chức việc lấy ý kiến các thành viên; 

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng thành viên; 

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

thành viên; 



e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty (nếu có). 

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch 

Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một 

thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên. 

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành 

viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì một trong số các thành viên Hội 

đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số 

thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành 

viên. 

 

Điều 12. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

1. Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày 

của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch 

Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; 

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của 

côngty; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; 

e) Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Hội đồng thành viên; 

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; 

h) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên; 

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

k) Tuyển dụng lao động; 



l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao 

động. 

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công 

ty. 

 

Điều 13. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của người quản lý 

công ty và Kiểm toán viên 

1. Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao, 

thưởng và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. 
 

2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Tiền lương, 

thù lao, thưởng và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính 

vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng 

năm của công ty. 
 

3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên có thể do chủ sở 

hữu công ty chi trả trực tiếp theo quy định. 

 

Điều 14. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Các tranh chấp nội bộ giữa Công ty liên quan đến thành lập, hoạt động, 

giải thể Công ty trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng, hoà 

giải.  

2. Trường hợp giải quyết tranh chấp nội bộ theo phương thức thương lượng, 

hòa giải không đạt được kết quả thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh 

chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. 

 

  

Chương IV 

NĂM TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

 

Điều 15. Năm tài chính và báo cáo tài chính 

1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 

cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.  



Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

2. Công ty thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản, chế độ chứng từ theo 

quy định của Pháp lệnh kế toán, thống kê và các hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Việc thu chi tài chính của Công ty được thực hiện theo quy định của Pháp 

luật. 

4. Trong vòng 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, Công ty nộp các báo 

cáo tài chính theo quy định pháp luật 

 

Điều 16. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh 

doanh 

Hàng năm, sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với, Công ty trích từ lợi 

nhuận sau thuế để lập các Quỹ theo quy định của pháp luật. 

Chủ sở hữu của Công ty chỉ được rút lợi nhuận của Công ty khi Công ty 

thanh toán đủ các khoản và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. 

Trong trường hợp công ty bị lỗ trong kinh doanh, công ty sử dụng lợi nhuận 

có được và quỹ dự trữ để bù đắp các khoản lỗ đó, nếu thua lỗ kéo dài công ty sẽ 

tiến hành giải thể theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V 

THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, THANH LÝ, PHÁ SẢN     

 

Điều 17. Thành lập, tổ chức lại 

Công ty được thành lập sau khi Bản điều lệ này được Chủ sở hữu thông qua 

và được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

Mọi phí tổn liên hệ đến việc thành  lập công ty đều được ghi vào mục chi phí 

của công ty và được tính hoàn giảm vào chi phí của năm tài chính đầu tiên đầu 

tiên. 

Việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển 

đổi loại hình doanh nghiệp) công ty thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp. 

 

Điều 18. Giải thể công ty 

1. Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quyết định gia hạn; 



b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty. 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác. 

 2. Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh 

chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản 

nợ của doanh nghiệp. 

 

Điều 19. Trình tự giải thể doanh nghiệp và thủ tục thanh lý tài sản công 

ty  

Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b 

khoản 1 Điều 18 của Điều lệ này được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, 

quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

b) Lý do giải thể; 

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh 

nghiệp; 

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; 

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty; 

2. Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp; 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết 

định giải thể phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, 

người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được 

đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết 

công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi 

kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ 

nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ 

phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh 

toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ; 

4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau 

đây: 

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người 

lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

b) Nợ thuế; 



c) Các khoản nợ khác; 

5. Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần 

còn lại thuộc về chủ sở hữu; 

6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh 

nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. 

 

Chương VI 

HIỆU LỰC THỰC HIỆN 

 

Điều 20. Hiệu lực của Điều lệ 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. 

 

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

1. Điều lệ này có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của chủ sở hữu 

Công ty.  

2. Những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty không được nêu trong 

Bản điều lệ này sẽ do Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan 

khác điều chỉnh. 

3. Trong trường hợp Điều lệ này có điều khoản trái luật pháp hoặc dẫn đến 

việc thi hành trái luật pháp, thì điều khoản đó không được thi hành và sẽ được 

chủ sở hữu xem xét sửa đổi.  

 

Điều 22. Điều khoản cuối cùng 

Điều lệ này đã được Chủ sở hữu công ty thông qua, gồm 6 chương, 22 điều 

và được lập thành 3 bản có giá trị như nhau: một bản nộp tại cơ quan đăng ký 

doanh nghiệp, 1 bản do Chủ sở hữu công ty lưu giữ, 1 bản lưu giữ tại trụ sở 

công ty. 

Mọi sự sao chép phải được ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng thành viên 

hoặc của Giám đốc hoặc của Tổng giám đốc công ty. 

 

……………, ngày     tháng    năm             

(Họ, tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu công ty) 

 

 

 



 

 

 

 

 


